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(1) (2) (3) (4)=(5)+…+(39) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 9.560,24 509,81 547,76 446,57 686,67 690,48 1.057,47 591,72 375,26 1.212,18 543,45 567,54 753,51 844,63 733,19

1 Đất nông nghiệp NNP 5.224,94 258,58 331,84 292,63 144,54 419,59 706,93 376,47 167,13 861,03 293,07 266,45 371,01 564,76 170,92

1.1 Đất trồng lúa LUA 4.131,57 234,25 158,18 248,27 99,34 360,88 595,66 229,58 159,13 723,17 200,83 241,00 306,67 421,85 152,75

1.2 Đất chuyên trồng lúa LUC 4.115,25 234,25 158,18 240,07 99,34 360,88 595,66 229,58 159,13 718,73 200,83 237,32 306,67 421,85 152,75

1.3 Đất trồng lúa nước còn lại LUK 16,32 8,20 4,44 3,67

1.4 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 403,64 1,62 147,95 5,21 2,79 6,45 10,56 92,04 0,07 28,31 21,97 11,38 40,80 33,60 0,89

1.5 Đất trồng cây lâu năm CLN 27,63 1,15 0,88 1,02 3,72 1,37 2,85 0,32 1,17 0,26 5,33 0,21 0,06 9,28

1.6 Đất rừng phòng hộ RPH 184,18 3,22 9,37 32,18 15,26 55,83 68,33

1.9 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 332,32 14,48 23,26 28,66 5,85 26,08 47,69 23,68 6,75 77,70 8,03 13,72 23,45 15,78 17,19

1.12 Đất nông nghiệp khác NKH 145,60 3,85 1,56 0,09 0,66 9,56 50,17 30,84 31,59 1,09 0,15 0,02 15,92 0,08

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.323,14 251,00 215,82 153,65 542,13 270,00 350,54 208,49 208,03 350,42 248,15 301,09 381,84 279,70 562,27

2.1 Đất ở tại nông thôn ONT 1.166,93 51,45 85,85 160,55 86,82 91,87 63,66 43,07 84,61 124,94 69,33 75,33 126,03 103,42

2.2 Đất ở tại đô thị ODT 64,06 64,06

2.3 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 28,74 18,28 1,51 0,23 1,54 0,35 1,26 0,52 0,16 0,36 1,04 1,27 1,28 0,20 0,74

2.4 Đất quốc phòng CQP 4,16 0,30 3,85 0,01

2.5 Đất an ninh CAN 6,53 6,37 0,16

2.6 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 158,26 29,51 5,28 3,08 14,66 19,09 16,42 4,03 13,92 5,79 16,13 2,56 7,91 12,66 7,22

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 25,15 2,09 0,79 1,15 2,27 1,94 1,22 1,62 1,06 0,53 0,40 3,78 5,81 2,49

- Đất xây dựng cơ sở xã hội DXH 11,44 11,44

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 5,82 0,48 0,35 0,09 0,31 2,90 0,16 0,13 0,39 0,18 0,10 0,10 0,15 0,12 0,37

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 97,66 20,11 4,14 1,64 11,52 13,13 12,22 2,28 8,56 4,29 3,90 1,68 3,98 6,64 3,57

- Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao DTT 18,19 6,84 0,20 0,56 1,11 2,82 3,90 1,32 0,17 0,38 0,09 0,79

2.7 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 1.015,63 8,21 196,54 9,88 73,03 28,29 67,25 18,13 21,95 125,64 121,48 1,99 343,25

- Đất khu công nghiệp SKK 742,87 195,08 47,76 64,69 2,18 95,34 337,81

- Đất cụm công nghiệp SKN 94,33 14,73 79,61

- Đất thương mại, dịch vụ TMD 22,10 2,56 0,37 0,96 3,81 1,95 1,40 4,72 1,13 5,20

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 139,60 5,65 1,09 8,92 21,45 25,04 0,49 3,40 18,03 20,63 34,30 0,36 0,24

- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 16,72 3,25 0,11 0,34 9,67 2,84 0,51

2.8 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC 1.499,84 112,02 67,26 52,64 158,47 136,66 152,41 80,24 70,64 181,27 68,62 68,56 129,38 128,02 93,66

- Đất công trình giao thông DGT 1.056,57 85,46 39,14 35,69 126,65 111,19 124,10 37,87 53,72 120,72 54,05 32,43 84,49 82,48 68,57

- Đất công trình thủy lợi DTL 377,36 6,92 27,29 16,55 16,69 22,93 25,56 41,05 14,83 54,77 12,40 34,61 43,90 42,11 17,72

- Đất công trình xử lý chất thải DRA 5,07 0,60 0,12 0,78 0,20 0,20 0,04 0,12 2,36 0,15 0,09 0,18 0,15 0,09

- Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công DNL 4,89 0,31 0,58 0,20 0,84 0,10 0,39 0,63 0,01 0,04 0,19 1,26 0,22 0,10

-
Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, 

công nghệ thông tin
DBV 0,66 0,01 0,01 0,35 0,02 0,02 0,02 0,13 0,02 0,04 0,02 0,03 0,01

- Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối DCH 5,28 1,25 0,03 0,15 0,26 0,96 0,32 0,12 0,41 0,13 0,51 1,13

-
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt 

cộng đồng
DKV 50,02 17,48 0,23 0,03 13,01 1,96 1,18 0,31 1,83 2,84 1,81 0,57 2,64 6,13

2.9 Đất tôn giáo TON 23,47 0,98 3,16 1,25 1,84 1,47 1,36 0,50 1,31 2,68 4,04 1,47 0,82 1,37 1,24

2.1 Đất tín ngưỡng TIN 19,33 2,20 0,29 0,45 0,82 1,95 1,10 0,28 1,26 2,04 1,84 1,64 1,22 0,59 3,65

2.11
Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; 

đất cơ sở lưu giữ tro cốt
NTD 72,01 4,19 2,34 3,88 7,55 10,03 7,64 2,84 5,18 6,98 3,33 2,69 3,81 3,92 7,63

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 260,81 4,59 84,52 2,42 3,62 5,44 28,14 5,26 46,99 6,27 27,83 40,61 4,60 0,52

2.13 Đất phi nông nghiệp khác PNK 3,36 0,28 0,14 1,59 0,09 0,31 0,96

3 Đất chưa sử dụng CSD 12,16 0,24 0,10 0,29 0,89 6,77 0,11 0,72 2,22 0,66 0,17
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